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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Lê Văn Chung 19/5/1990 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hoá 

187 Quang 

Trung, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Cao 

đẳng 

Kinh tế 

và phát 

triển 

nông 

thôn 

      

Lao động 

tự do, 

Tiểu đội 

trưởng 

Trung đội dân 

quân cơ động 

phường Hạc 

Thành 

27/6/2024     

2 Hồ Thái Dũng 15/8/1975 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường Sầm 

Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Lô 97, MB 

790 phường 

Hạc Thành, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Chỉ  

huy 

tham 

mưu 

Binh 

chủng 

hợp 

thành 

  Cao cấp   

Thượng 

tá, Chỉ 

huy 

trưởng 

Ban Chỉ huy 

Quân sự 

phường Hạc 

Thành 

22/5/1996     
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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

3 Thiều Thị Duyên 20/11/1982 Nữ 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Xã Hoằng 

Châu, tỉnh 

Thanh Hóa 

Số 11/12 

đường Tiền 

Phương, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

sư phạm 

Ngữ 

văn 

Thạc sĩ 

Lý luận 

và 

phương 

pháp 

dạy học 

bộ môn 

Văn - 

Tiếng 

Việt 

Cao cấp 

ĐH 

Tiếng 

Anh 

Uỷ viên 

BCH 

Đảng bộ 

phường, 

Bí thư chi 

bộ, Giám 

đốc  

Trung tâm 

Chính trị 

phường Hạc 

Thành 

05/01/2008     

4 Hà Ánh Dương 17/12/1981 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường 

Đông 

Quang, tỉnh 

Thanh Hoá 

14/18 Tản 

Đà,  phường 

Hạc Thành, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Kinh tế 

và quản 

lý địa 

chính 

  
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh B 

Uỷ viên 

BCH 

Đảng bộ 

phường, 

Phó 

Trưởng 

ban Văn 

hóa - Xã 

hội 

HĐND 

phường Hạc 

Thành 

07/10/2011 

Đại biểu 

HĐND 

phường 

Hạc 

Thành 

nhiệm kỳ 

2021-

2026 
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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

5 
Nguyễn Doãn 

Tuấn 
26/4/2001 Nam 

Chỉ có 01 quốc 

tịch là quốc 

tịch Việt Nam 

và không trong 

thời gian thực 

hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc 

tịch quốc gia 

khác 

Kinh Không 

Phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hoá 

12/32/32 Phố 

Ái Sơn 1, 

phường Hạc 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

phổ 

thông 

Trung 

cấp 

Điện  

  Sơ cấp   

Lao động 

tự do, Bí 

thư Chi 

đoàn 

Tổ dân phố Ái 

Sơn 1 
03/12/2022     

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 8 là: 03 người 

 

 Hạc Thành, ngày 12 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Bá Hải 
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